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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Phần 1. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
[bookmark: _GoBack]Câu 1. Chăn nuôi có vai trò nào sau đây?
A. Cung cấp thực phẩm hàng ngày cho con người, cung cấp nguyên liệu cho chế biến, cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu, cung cấp nguồn phân bón hữu cơ.  
B. Cung cấp nguyên liệu cho chế biến.
C. Cung cấp nguồn phân bón hữu cơ. 
D. Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu. 
Câu 2.  Vật nuôi phổ biến ở nước ta:
A. Gia súc: trâu, bò, chó, lợn; Gia cầm: ngan, vịt.               B. Gia cầm: ngan, vịt. 
C. Cá, tôm.                                                                             D. Hổ, sư tử.
Câu 3. Các phương thức chăn nuôi phổ biến ở nước ta:
A. Chăn nuôi hộ gia đình.                      B. Chăn nuôi trang trại.
C. Chăn nuôi cá nhân.                            D. Chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi trang trại.
Câu 4. Biện pháp nên làm để bảo vệ môi trường trong chăn nuôi là:
A. Một tuần thu gom chất thải một lần.      
B. Thải ra mương máng.
C. Một tháng thu gom chất thải một lần.  
D. Thu gom chất thải triệt để và sớm nhất có thể
Câu 5. Chăm sóc, nuôi dưỡng vật nuôi gồm các công việc như:
A. Cung cấp thức ăn đầy đủ, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, giữ ấm cho vật nuôi.                              B. Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ.
C.Giữ ấm cho vật nuôi.
 D. Thả cho vật nuôi tự kiếm ăn.
Câu 6. Biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi non:
A. Cho con non ăn cám.
B. Giữ ấm và chăm sóc chu đáo, chuồng nuôi sạch sẽ, khô ráo, thông thoáng, yên tĩnh, cho bú sữa đầu, tập cho ăn sớm.
C. Con non cai sữa càng sớm càng tốt.
D. Cho vật nuôi non uống nhiều nước.
Phần 2. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai
Trong câu 7, 8, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).
Câu 7. Biện pháp nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi đực giống là:
        a). Ăn thức ăn càng khô càng tốt. Ăn thức ăn nhiều nước.
        b) Tắm và vận động thường xuyên, khai thác tinh hoặc giao phối khoa học.
        c) Chuồng nuôi rộng rãi, phù hợp, sạch sẽ, khô ráo, mát về mùa hè, ấm về mùa đông, tắm và vận động thường xuyên, khai thác tinh hoặc giao phối khoa học
        d) Tắm liên tục, ăn thức ăn nhiều nước.
Câu 8: Nguyên nhân chính gây bệnh vật nuôi?
        a) Do vi sinh gây bệnh. do động vật kí sinh.
        b) Do môi trường sống không thuận lợi.
        c) Do thừa hoặc thiếu dinh dưỡng, thức ăn không an toàn, động vật kí sinh, môi trường sống không thuận lợi, vi sinh gây bệnh.
        d) Do động vật kí sinh.
Phần 3. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 9: Có mấy nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi?
Câu 10: Chuồng nuôi gà thịt phải đảm bảo mấy yêu cầu?
Câu 11: Thức ăn cho gà đảm bảo đủ mấy nhóm dinh dưỡng?
Câu 12: Khi dùng thuốc trị bệnh cho gà cần tuân thủ mấy nguyên tắc?
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Trong hai nghề của ngành chăn nuôi, em thích nghề nào hơn. Tại sao?
   Câu 2 (2 điểm): Ngày nay, người ta cho rằng chất thải chăn nuôi là một nguồn tài nguyên rất có giá trị. Em cho biết ý kiến trên đúng hay sai. Tại sao?

